[bookmark: _GoBack]PL1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN QUÝ III/2022
(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV-TTPC ngày    tháng 9 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Số ĐT
	Số giấy CN

	01
	Hộ kinh doanh Tiền Giang
	TDP4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0347.127.068
	33/GCN-BBP

	02
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Mạnh
	Thôn 8, xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	0386.640.446
	34/GCN-BBP

	03
	Hộ kinh doanh Đỗ Ngọc Tiệp
	Thôn Đắk Tân, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	0968.805.528
	35/GCN-BBP

	04
	Hộ kinh doanh Đại lý Trọng Hùng 2
	Thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	0965.413.542
	36/GCN-BBP

	05
	Nguyễn Thanh Sơn
	Thôn Chiên Chiết, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	0935.676.365
	37/GCN-BBP

	06
	Trần Khánh Vinh
	Thôn Đắk Trăm, xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
	0974.073.579
	38/GCN-BBP

	07
	Tôn Long Thân
	Thôn Đắk Trăm, xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
	0389.529.289
	39/GCN-BBP

	08
	Phạm Nghĩa Phương
	Thôn 1, TT Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	0981.498.079
	40/GCN-BBP

	09
	Hộ kinh doanh Trần Văn Hảo
	Thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	0976.875.413
	41/GCN-BBP

	10
	Dương Thị Hà
	Thôn Bắc Phong, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	0961.345.137
	42/GCN-BBP






PL2: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP QUÝ III/2022 
(Kèm theo Công văn số:      /CCTT&BVTV-TTPC ngày    tháng 9 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

	STT
	Họ tên
	Địa chỉ cơ sở
	Lĩnh vực sản xuất
	Số ĐT
	Loại chứng nhận
	Số giấy CN
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Xếp loại

	01
	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông NN VinEco-Chi nhánh tại Măng Đen-Kon Tum
	Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
	Rau ăn lá; Rau ăn quả,rau ăn thân, hoa và rau ăn củ
	0335.923.110
	An toàn thực phẩm
	02/2022/NNPTNT-TKT
	05/7/2022
	05/7/2025
	A

	02
	Hộ kinh doanh Trần Xuân Trịnh
	Thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Cây ăn quả: Ổi, nhãn, sầu riêng
	0963.159.685
	An toàn thực phẩm
	03/2022/NNPTNT-TKT
	21/3/2022
	21/3/2025
	B



